
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 14h00 – 16h30 chiều thứ 2 – 4 – 6 từ 25/05/2026 – 17/07/2026
Giảng viên: Th.S Nguyễn Thanh Bình

STT MSSV Họ và tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 181A030295 Bùi Dư Ý Nhi 15/04/2000 0947074477 Phuongnhi.1542@gmail.com
2 201A030535 Nguyễn Đức Xuyên 16/09/2002 0898869413 xuyen6102@gmail.com
3 201A210034 Đàm Ngọc Anh Thư 19/11/2002 0774647675 dnathu191@gmail.com
4 211A030655 Trương Quốc Khánh 02/09/2003 0967734480 khanh29ok@icloud.com
5 211A030848 Nguyễn Thanh Tây 02/10/2003 0962695391 neloangelo04659@gmail.com
6 211A031464 Nguyễn Thị Phương Uyên 16/04/2003 0772511623 phuonguyena31819@gmail.com
7 211A031475 Hà Anh Kiệt 30/01/2002 0784663155 anhkietha968@gmail.com
8 211A220003 Nguyễn Trường Vũ 03/08/2002 0706802810 211477nguyenvu@gmail.com
9 221A010589 Mai Nhật Hồng Anh 20/05/2004 0334950526 mainhathonganh@gmail.com
10 221A030059 Nguyễn Tấn Phát 09/11/2004 0925775586 phatnguyentz@gmail.com
11 221A030126 Đồng Kim Tuệ 14/03/2004 0981256756 dkimtue@gmail.com
12 221A030377 Nguyễn Tất Phương Huy 17/11/2004 0838064647 nguyentatphuonghuy171104@gmail.com
13 221A030693 Hứa Ngọc Mỹ 05/07/2004 0942942692 hnmy574@gmail.com
14 221A031080 Phạm Thị Kim Trang 29/09/2004 0816550452 trangsupperman299@gmail.com
15 221A040050 Nguyễn Thị Anh Đào 06/12/2004 0398669162 ndao63119@gmail.com
16 221A040055 Ngô Thị Kiều Trang 25/03/2004 0353961549 trangngothikieu45@gmail.com
17 221A050580 Trần Quỳnh Diễm Thy 06/03/2004 0923223514 tranquynhdiemthy@gmail.com
18 221A050639 Nguyễn Đức Tài 14/01/2004 0914935392 nguyenductaidmx717@gmail.com
19 221A050662 Nguyễn Ngọc Lan 02/08/2004 0962093995 lan423180@gmail.com
20 221A080361 Lê Đức Tín 04/10/2004 0766725121 tinle.04102004@gmail.com
21 221A100148 Nguyễn Trọng Phúc 03/01/2004 0354139349 phucnguyen.230302020@gmail.com
22 221A190010 Nguyễn Văn Tín 18/03/2001 0364851393 nguyentin18032001@gmail.com
23 221A210188 Huỳnh Phạm Tiếng Việt 22/03/2004 0327386504 huynhphamtiengviet789@gmail.com
24 221A210651 Trần Thị Quế Xuân 30/07/2004 0393550469 quexuannek@gmail.com
25 221A210742 Trần Thị Kim Anh 18/01/2004 0938838359 ttkimanh.4333@gmail.com
26 221A230454 Lý Ngọc Thuỳ 14/01/2004 0374821656 Lyngocthuy24@gmail.com
27 221A300183 Vũ Thị Mai Hương 17/10/2004 0973644657 vuthimaihuong1710@gmail.com
28 221A300193 Lưu Gia Vỹ 18/09/2004 0336790059 giavy180904@gmail.com
29 221A300228 Bùi Thị Song Hương 07/01/2004 0333682810 buithisonghuong2810@gmail.com
30 221A310040 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 07/11/2004 0342898591 nthindiem@gmail.com
31 221A310295 Nguyễn Đào Anh Nguyên 06/04/2004 0985132751 nguyennguyenisre@gmail.com
32 221A360057 Phan Thị Ngọc Hiền 22/01/2004 0799618078 ngochien6292@gmail.com
33 221A360079 Ngô Hoàng Yến Nhi 22/10/2004 0347715430 ngohoangyennhi04@gmail.com
34 221A370216 Hồ Xuân Hương 06/02/2004 0384806762 xuanhuong.6150@gmail.com
35 221A371143 Nguyễn Trần Tuyết Ngân 18/11/2004 0939535709 ngannguyen6459@gmail.com
36 231A040021 Nguyễn Trần Minh Mẫn 22/02/2005 0945139892 mann92477@gmail.com
37 231A270022 Quách Văn Duẩn 30/06/2005 0916895085 quachvanduan2021tl@gmail.com
38 231A371310 Đinh Thị Hồng Thấm 19/12/2005 0366217629 hongtham217629@gmail.com
39 241A300048 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 05/02/2006 0855720886 Nguyenhoangbaohan06@gmail.com
40 241A430001 Nguyễn Ngọc Trung Hiếu 20/06/2006 0973966270 nguyenngoctrunghieu174@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 – THÁNG 5/2026 2 – 4 – 6


